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	TRƯỜNG MG PHƯỚC LẠI
             TỔ CHỒI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                             Cần Giuộc, ngày 23  tháng 01 năm 2026
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG
TỔ CHỒI
CHỦ ĐỀ: TẾT VÀ MÙA XUÂN
Thời gian thực hiện 2 tuần: Từ 26/01/2026 đến 06/02/2026

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 1:
Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
	Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).
+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).
 
Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
+ Quay sang trái, sang phải.
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
Chân:
+ Nhún chân.
+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
Hô hấp:  Hít vào, thở ra.
	Kết hợp bài hát: “Ngày Tết quê em”
	26/01/2026

	
	
	PTTC
CHẠY CHẬM KHOẢNG
60 -80M
Ứng dụng pp giáo dục theo steam
	27/01/2026

	
	
	Kết hợp bài hát: “Ngày Tết quê em”
	02/02/2026

	
	
	 PTTC
BẬT (NHẢY) XA 35–40 CM
	03/02/2026

	MT 3:
Kiểm soát được vận động.
	Chạy chậm 60 - 80m.
	PTTC
CHẠY CHẬM KHOẢNG
60 -80M
Ứng dụng pp giáo dục theo steam
	27/01/2026

	MT 6:
Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập vận động.
	Bật xa 35 - 40cm.
	Kết hợp bài hát: “Ngày Tết quê em”
	26/01/2026

	
	
	Kết hợp bài hát: “Ngày Tết quê em”
	02/02/2026

	
	
	
PTTC
BẬT (NHẢY) XA 35–40 CM
	03/02/2026

	MT 14:
Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
	Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
	Ăn trưa
- Canh: cải ngọt, thịt
- Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
Tráng miệng: Sữa chua
	26/01/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh hẹ , đậu hủ non, thịt
- Mặn: đùi gà chiên nước mắm 
Tráng miệng
Chuối cau
	27/01/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh cải thìa, thịt
- Mặn: Thịt vịt kho sả
Tráng miệng
sữa chua
	28/01/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho chả lụa
Tráng miệng: lê đường
	29/01/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh rau dền, mồng tơi, đậu bắp,…tôm, thịt
- Mặn: cá thu kho thơm
Tráng miệng
Sữa chua
	30/01/2026

	
	
	Ăn xế
- Hoành thánh tôm thịt
	26/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh mì xíu mại
	27/01/2026

	
	
	Ăn xế
- Bún măng vịt, nấm
	28/01/2026

	
	
	Ăn xế
- Nui ngôi sao tôm, thịt
	29/01/2026

	
	
	Ăn xế
- Bánh Solite,  sữa Su Su
	30/01/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: cải bẹ dúng  tôm, thịt
- Mặn: Sườn ram chua ngọt
Tráng miệng
sữa chua
	02/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh bầu, tôm
- Mặn: Thịt gà kho sả.
Tráng miệng
Chuối cau
	03/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh bí đỏ thịt
- Mặn: Cá điêu hồng chiên nước mắm chua ngọt
Tráng miệng:
Sữa chua 
	04/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho đậu hủ, nước dừa
Tráng miệng: - Dưa hấu
	05/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Súp,  thịt bằm
- Mặn: Trứng chiên, thịt, nấm rơm, củ hành,….
Tráng miệng: Sữa chua
	06/02/2026

	
	
	Ăn xế
- Hoành thánh tôm thịt,….
	02/02/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh hỏi, nem nướng
	03/02/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo hải sản
	04/02/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh canh, thịt,tôm, củ cải đỏ,….
	05/02/2026

	
	
	Ăn xế
Cà ri gà+ bánh mì
	06/02/2026

	MT 15:
Có một số hành vi tốt trong ăn uống.
	Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.
Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
Không uống nước lã.
	Ăn trưa
- Canh: cải ngọt, thịt
- Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
Tráng miệng: Sữa chua
	26/01/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh hẹ , đậu hủ non, thịt
- Mặn: đùi gà chiên nước mắm 
Tráng miệng
Chuối cau
	27/01/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh cải thìa, thịt
- Mặn: Thịt vịt kho sả
Tráng miệng
sữa chua
	28/01/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho chả lụa
Tráng miệng: lê đường
	29/01/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh rau dền, mồng tơi, đậu bắp,…tôm, thịt
- Mặn: cá thu kho thơm
Tráng miệng
Sữa chua
	30/01/2026

	
	
	Ăn xế
- Hoành thánh tôm thịt
	26/01/2026

	
	
	Ăn xế
- Bánh mì xíu mại
	27/01/2026

	
	
	Ăn xế
- Bún măng vịt, nấm
	28/01/2026

	
	
	Ăn xế
- Nui ngôi sao tôm, thịt
	29/01/2026

	
	
	Ăn xế
- Bánh Solite, sữa Su Su
	30/01/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: cải bẹ dúng  tôm, thịt
- Mặn: Sườn ram chua ngọt
Tráng miệng
sữa chua
	02/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh bầu, tôm
- Mặn: Thịt gà kho sả.
Tráng miệng
Chuối cau
	03/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh bí đỏ thịt
- Mặn: Cá điêu hồng chiên nước mắm chua ngọt
Tráng miệng:
Sữa chua 
	04/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho đậu hủ, nước dừa
Tráng miệng: - Dưa hấu
	05/02/2026

	
	
	Ăn trưa
- Canh: Súp,thịt bằm
- Mặn: Trứng chiên, thịt, nấm rơm, củ hành,….
Tráng miệng: Sữa chua
	06/02/2026

	
	
	Ăn xế
- Hoành thánh tôm thịt,….
	02/02/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh hỏi, nem nướng
	03/02/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo hải sản
	04/02/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh canh, thịt,tôm, củ cải đỏ,….
	05/02/2026

	
	
	Ăn xế
Cà ri gà+ bánh mì
 
	06/02/2026

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 28:
Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. 
	Sự khác nhau giữa ngày và đêm.
	PTNT
BÉ BIẾT GÌ VỀ NGÀY TẾT?
	26/01/2026

	MT 30:
Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiêu? là số mấy?
	Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiêu? là số mấy?...
	HĐVC
	02/02/2026

	MT 35:
Sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự.
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5.
	
	

	
	
	PTNT
ĐẾM ĐẾN 5 VÀ NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 5 ĐỐI TƯỢNG
	02/02/2026

	
	
	-Ôn: số 5
- Biểu diễn thời trang.
- Đọc truyện cho trẻ nghe
- chơi tự do
	06/02/2026

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 55:
Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
	Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	 Trò chuyện về các loại hoa, tên gọi, đặc điểm, ích lợi của các loại hoa.
- Sưu tầm tranh ảnh về các loại hoa.
- Cách chăm sóc bảo quản các loại hoa, tiết kiệm năng lượng.
- Chơi tự do theo ý thích
	26/01/2026

	
	
	- Đàm thoại về ngày tết.
- TC: Thắt lá dừa
- Chơi tự do.
	26/01/2026

	
	
	 
- Hát: Ra chơi vườn hoa 
- TC: gieo hạt
- Chơi tự do
	27/01/2026

	
	
	- HD: chơi ĐCNT
- TC: Úp lá khoai.
- Chơi tự do.
	30/01/2026

	
	
	- Chơi: tìm lá cho hoa
- Dạy: chạy chậm
- Đọc truyện cho trẻ nghe
- Chơi tự do.
	26/01/2026

	
	
	-Gd tự phục vụ cá  nhân
 - Dạy: sắp đến tết rồi
- Chơi tự do
	28/01/2026

	
	
	-Chơi: nói nhanh
Cô và trẻ cùng kết hoa
- Chơi tự do.
	29/01/2026

	
	
	-Ôn: các bài hát
- Giáo dục lễ giáo cho trẻ.
- Đọc truyện cho trẻ nghe
- Chơi tự do 
	30/01/2026

	
	
	- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân. 
- Trẻ biết một số món ăn và nhận biết sự ăn uống liên quan đến sức khỏe.
- Cho trẻ chơi trong các góc theo ý thích.
	02/02/2026

	
	
		


- Đàm thoại về phong tục ngày tết
- TC: ô ăn quan.
- Chơi tự do
	02/02/2026

	
	
	- Đọc thơ  bốn mùa
- TC:  Làm thiệp tết.
- Chơi tự do
	04/02/2026

	
	
	- Vẽ về ngày tết.
- TC: gói bánh tét.
- Chơi tự do
	05/02/2026

	
	
	- Trang trí quả dưa ngày tết
 - Dạy hát “bé vui tết”
- Đọc truyện cho trẻ nghe
- Chơi tự do
	02/02/2026

	
	
	- Ôn: trèo lên xuống 5 giống thang
- Dạy: Mưa xuân
- Chơi tự do.
	03/02/2026

	
	
	- Ôn: mưa xuân
- Trò chơi: đoán nhanh.- Chơi tự do.
	04/02/2026

	
	
	- Đàm thoại về ngày tết
- Nặn bánh chưng bánh tết - Chơi tự do
	05/02/2026

	MT 60:
Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... 
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	PTNN
TẾT ĐANG VÀO NHÀ
Ứng dụng pp giáo dục theo steam
	28/01/2026

	
	
	- Thơ: tết đang vào nhà
- TC: Trồng hoa trồng nụ.
- Chơi tự do
	29/01/2026

	
	
	PTNN
MƯA XUÂN
Ứng dụng pp gd theo steam
	04/02/2026

	
	
	- Đọc thơ  bốn mùa
- TC:  Làm thiệp tết - Chơi tự do
	04/02/2026

	
	
	- Thơ: tết đang vào nhà
- TC: ĐCNT - Chơi tự do.
	06/02/2026

	MT 61:
Kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	Kể lại sự việc có nhiều tình tiết.
	PTNN
KC: SỰ TÍCH BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY
	30/01/2026

	
	
	PTNN
KC: SỰ TÍCH QUẢ DƯA HẤU
	06/02/2026

	MT 62:
Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
	Đóng kịch.
	PTNN
KC: SỰ TÍCH BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY
	30/01/2026

	MT 63:
Sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp.
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
	Ngủ trưa
	02/02/2026

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 73:
Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	- Đàm thoại về ngày tết.
- TC: Thắt lá dừa
- Chơi tự do.
	26/01/2026

	
	
	- HD: chơi ĐCNT
- TC: Úp lá khoai.
- Chơi tự do.
	30/01/2026

	
	
	- Chơi: tìm lá cho hoa
- Dạy: chạy chậm
- Đọc truyện cho trẻ nghe
- Chơi tự do.
	26/01/2026

	
	
	- Chơi gieo hạt
- Chơi: chuyền kẹo
- Chơi tự do
	27/01/2026

	
	
	-Chơi: nói nhanh
Cô và trẻ cùng kết hoa
- Chơi tự do.
	29/01/2026

	
	
	-Ôn: các bài hát
- Giáo dục lễ giáo cho trẻ.
- Đọc truyện cho trẻ nghe
- Chơi tự do 
	30/01/2026

	
	
	- Đàm thoại về phong tục ngày tết
- TC: ô ăn quan.
	02/02/2026

	
	
	Thơ: tết đang vào nhà
- TC: ĐCNT Chơi tự do.
	06/02/2026

	
	
	- Ôn: mưa xuân
- Trò chơi: đoán nhanh.- Chơi tự do.
	04/02/2026

	
	
	Đàm thoại về ngày tết
- Nặn bánh chưng bánh tết - Chơi tự do
	05/02/2026

	
	
	-Ôn : số 5
- Biểu diễn thời trang.
- Đọc truyện cho trẻ nghe - chơi tự do
	06/02/2026

	MT 74:
Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi).
	Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi).
	HĐVC
	26/01/2026

	
	
	HĐVC
	02/02/2026

	MT 80:
Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.
	Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
	Ngủ trưa
	26/01/2026

	
	
	Ngủ trưa
	02/02/2026

	MT 81:
Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 
	Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép.
	 Trò chuyện về các loại hoa, tên gọi, đặc điểm, ích lợi của các loại hoa.
- Sưu tầm tranh ảnh về các loại hoa.
- Cách chăm sóc bảo quản các loại hoa, tiết kiệm năng lượng.
- Chơi tự do theo ý thích
	26/01/2026

	
	
	 Trả Trẻ
	26/01/2026

	
	
	- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân. 
- Trẻ biết một số món ăn và nhận biết sự ăn uống liên quan đến sức khỏe.
- Cho trẻ chơi trong các góc theo ý thích.
	02/02/2026

	
	
	Trả Trẻ 
	02/02/2026

	MT 82:
Chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	Chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	PTNN
KC: SỰ TÍCH QUẢ DƯA HẤU
	06/02/2026

	MT 84:
Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật ...).
	Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...).
	HĐVC
	26/01/2026

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 95:
Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	PTTM
SẮP ĐẾN TẾT RỒI
	29/01/2026

	
	
	 - Hát: Ra chơi vườn hoa 
- TC: gieo hạt
- Chơi tự do
	27/01/2026

	
	
	-Gd tự phục vụ cá  nhân
 - Dạy: sắp đến tết rồi
- Chơi tự do
	28/01/2026

	
	
	- Hát: sắp đến tết rồi.
- TC: gói bánh chưng  Chơi tự do
	03/02/2026

	
	
	- Trang trí quả dưa ngày tết
 - Dạy hát “bé vui tết”
- Đọc truyện cho trẻ nghe - Chơi tự do
	02/02/2026

	
	
	-Ôn: trèo lên xuống 5 giống thang
- Dạy: Mưa xuân - Chơi tự do.
	03/02/2026

	MT 102:
Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét.
	HĐVC
	02/02/2026

	MT 103:
Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu. 
	Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/đường nét.
	- Vẽ hoa 
- TC:   Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
	28/01/2026

	
	
	
	26/01/2026

	
	
	PTTM
VẼ HOA MÙA XUÂN
 ứng dụng PP giáo dục theo Steam
	05/02/2026

	
	
	- Vẽ về ngày tết.
- TC: gói bánh tét.
- Chơi tự do
	05/02/2026

	
	
	
	02/02/2026

	MT 107:
Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- Vẽ hoa 
- TC:   Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
	28/01/2026

	
	
	PTTM
VẼ HOA MÙA XUÂN
 ứng dụng PP giáo dục theo Steam
	05/02/2026


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
NGÀY TẾT QUÊ EM
Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026

	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón trẻ
	 Trò chuyện về các loại hoa, tên gọi, đặc điểm, ích lợi của các loại hoa.
- Sưu tầm tranh ảnh về các loại hoa.
- Cách chăm sóc bảo quản các loại hoa, tiết kiệm năng lượng.
- Chơi tự do theo ý thích
(MT 55, MT 81)

	thể dục sáng
	Kết hợp bài hát: “Ngày Tết quê em”
(MT 1, MT 6)

	Học
	PTNT
BÉ BIẾT GÌ VỀ NGÀY TẾT?
(MT 28)
	PTTC
CHẠY CHẬM KHOẢNG
60 -80M
Ứng dụng pp giáo dục theo steam
(MT 3, MT 1)
	PTNN
TẾT ĐANG VÀO NHÀ
Ứng dụng pp giáo dục theo steam
(MT 60)
	PTTM
SẮP ĐẾN TẾT RỒI
(MT 95)
	PTNN
KC: SỰ TÍCH BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY
(MT 61, MT 62)

	Chơi Ngoài Trời
	- Đàm thoại về ngày tết.
- TC: Thắt lá dừa
- Chơi tự do.
(MT 55, MT 73)
	
- Hát: Ra chơi vườn hoa 
- TC: gieo hạt
- Chơi tự do
(MT 95, MT 55)
	- Vẽ hoa 
- TC:   Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
(MT 103, MT 107)
	- Thơ: tết đang vào nhà
- TC: Trồng hoa trồng nụ.
- Chơi tự do
(MT 60)
	- HD: chơi ĐCNT
- TC: Úp lá khoai.
- Chơi tự do.
(MT 55, MT 73)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
- Trò chơi đóng vai bán hàng : cửa hàng quả,bánh kẹo, hoa
- Trò chơi đóng vai đầu gia đình chưng bày ngày tết.
Góc Xây Dựng
- Trò chơi xây vườn hoa xuân, xây khu du lịch.
Góc Học Tập
- TC: ghép tranh
- TC: nối số vào khung thích hợp
Góc Nghệ Thuật
- TC: tô hoa đào hoa mai, cắt hoa mai, hoa đào
Góc thiên nhiên/KPKH
- TC: Chăm sóc vườn.
- Đàm thoại về các loại cây ngày tết.
- TC: vật chìm vật nổi.
(MT 35, MT 84, MT 74, MT 103)

	vệ sinh-ăn bữa chính
	   Ăn trưa
- Canh: cải ngọt, thịt
- Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
Tráng miệng: Sữa chua
(MT 14, MT 15)
	    
Ăn trưa
- Canh: Canh hẹ , đậu hủ non, thịt
- Mặn: đùi gà chiên nước mắm 
Tráng miệng
Chuối cau
(MT 14, MT 15)

	   Ăn trưa
- Canh: Canh cải thìa, thịt
- Mặn: Thịt vịt kho sả
Tráng miệng
sữa chua
(MT 14, MT 15)


	  Ăn trưa
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho chả lụa
Tráng miệng: lê đường
(MT 14, MT 15)
	   Ăn trưa
- Canh: Canh rau dền, mồng tơi, đậu bắp, tôm, thịt
- Mặn: cá thu kho thơm
Tráng miệng
Sữa chua
(MT 14, MT 15)

	Ngủ trưa
	Ngủ trưa
(MT 80)

	vệ sinh-ăn bữa phụ
	    Ăn xế
- Hoành thánh tôm thịt
(MT 14, MT 15)
	    Ăn xế
- Bánh mì xíu mại
(MT 14, MT 15)
	     Ăn xế
- Bún măng vịt, nấm
(MT 14, MT 15)
	    Ăn xế
- Nui ngôi sao tôm, thịt
(MT 14, MT 15)
	    Ăn xế
- Bánh Solite, sữa Su Su
(MT 14, MT 15)

	Hoạt động chiều
	- Chơi: tìm lá cho hoa
- Dạy: chạy chậm
- Đọc truyện cho trẻ nghe
- Chơi tự do.
(MT 55, MT 73)
	- Chơi gieo hạt
- Chơi: chuyền kẹo
- Chơi tự do
(MT 73)



	-Gd tự phục vụ cá nhân
 - Dạy: sắp đến tết rồi
- Chơi tự do
(MT 95, MT 55)
	-Chơi: nói nhanh
Cô và trẻ cùng kết hoa
- Chơi tự do.
(MT 55, MT 73)
	-Ôn: các bài hát
- Giáo dục lễ giáo cho trẻ.
- Đọc truyện cho trẻ nghe
- Chơi tự do 
(MT 55, MT 73)

	Vệ sinh -Trả Trẻ
	 Trả Trẻ
(MT 81)


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
ẨM THỰC VÀ LỄ HỘI NGÀY TẾT
Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 06/02/2026
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân. 
- Trẻ biết một số món ăn và nhận biết sự ăn uống liên quan đến sức khỏe.
- Cho trẻ chơi trong các góc theo ý thích.
(MT 55, MT 81)

	thể dục sáng
	Kết hợp bài hát: “Ngày Tết quê em”
(MT 1, MT 6)

	Học
	PTNT
ĐẾM ĐẾN 5 VÀ NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 5 ĐỐI TƯỢNG
(MT 35)
	PTTC
BẬT (NHẢY) XA 35–40 CM
(MT 1, MT 6)
	PTNN
MƯA XUÂN
Ứng dụng pp gd theo steam
(MT 60)
	PTTM
VẼ HOA MÙA XUÂN
ứng dụng PP giáo dục theo Steam
(MT 103, MT 107)
	PTNN
KC: SỰ TÍCH QUẢ DƯA HẤU
(MT 61, MT 82)

	Chơi Ngoài Trời
	- Đàm thoại về phong tục ngày tết
- TC: ô ăn quan - Chơi tự do
(MT 55, MT 73)
	- Hát: sắp đến tết rồi.
- TC: gói bánh chưng.
- Chơi tự do
(MT 95)
	- Đọc thơ bốn mùa
- TC:  Làm thiệp tết - Chơi tự do
(MT 55, MT 60)
	- Vẽ về ngày tết.
- TC: gói bánh tét.
- Chơi tự do
(MT 103, MT 55)
	- Thơ: tết đang vào nhà
- TC: ĐCNT - Chơi tự do.
(MT 60, MT 73)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
- chơi đóng vai bán hàng: bán tạp hóa. 
- Trò chơi đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn ngày tết
Góc Xây Dựng
- Trò chơi xây khu lễ hội ẩm thực mùa xuân, xây hội chợ vào mùa xuân
Góc Học Tập
	


- TC: Ghép tranh ngày tết 
- TC: cắt và dán số.
Góc Nghệ Thuật
 -TC: Vẽ, nặn, bánh chưng, bánh tết 
- TC: Trang trí câu đối, bao lì xì.
Góc Thiên Nhiên
TC: chăm sóc vườn.
- Đàm thoại về tết – mùa xuân. 
- TC: chơi với nước – cát.
(MT 74, MT 103, MT 35, MT 30, MT 63, MT 102)

	vệ sinh-ăn bữa chính
	   Ăn trưa
- Canh: cải bẹ dúng tôm, thịt
- Mặn: Sườn ram chua ngọt
Tráng miệng
sữa chua
(MT 14, MT 15)


	Ăn trưa
- Canh: Canh bầu, tôm
- Mặn: Thịt gà kho sả.
Tráng miệng
Chuối cau
(MT 14, MT 15)



	   Ăn trưa
- Canh: Canh bí đỏ thịt
- Mặn: Cá điêu hồng chiên nước mắm chua ngọt
Tráng miệng:
Sữa chua 
(MT 14, MT 15)
	  Ăn trưa
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho đậu hủ, nước dừa
Tráng miệng: - Dưa hấu
(MT 14, MT 15)


	  Ăn trưa
- Canh: Súp, thịt bằm
- Mặn: Trứng chiên, thịt, nấm rơm, củ hành,…
Tráng miệng: Sữa chua
(MT 14, MT 15)

	Ngủ trưa
	Ngủ trưa
(MT 80)

	vệ sinh-ăn bữa phụ
	    Ăn xế
- Hoành thánh tôm thịt,…
(MT 14, MT 15)
	   Ăn xế
Bánh hỏi, nem nướng
(MT 14, MT 15)
	    Ăn xế
Cháo hải sản
(MT 14, MT 15)
	    Ăn xế
Bánh canh, thịt,tôm, củ cải đỏ,…
(MT 14, MT 15)
	Ăn xế 
Cà ri gà+ bánh mì 
(MT 14, MT 15)

	Hoạt động chiều
	- Trang trí quả dưa ngày tết
 - Dạy hát “bé vui tết”
- Đọc truyện cho trẻ nghe - Chơi tự do
(MT 95, MT 55)
	-Ôn: trèo lên xuống 5 giống thang
- Dạy: Mưa xuân 
- Chơi tự do.
(MT 95, MT 55)
	- Ôn: mưa xuân
- Trò chơi: đoán nhanh - Chơi tự do.
(MT 55, MT 73)
	-Đàm thoại về ngày tết
- Nặn bánh chưng bánh tết 
- Chơi tự do
(MT 55, MT 73)
	-Ôn: số 5
- Biểu diễn thời trang.
- Đọc truyện cho trẻ nghe 
- chơi tự do
(MT 35, MT 73)

	Vệ sinh -Trả Trẻ
	Trả Trẻ 
(MT 81)
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